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 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 

chứng 

nhận 

sức  

Đã có giấy phép lái xe Phần 

khai số 

km lái 

xe an 

toàn 

Số chứng 

chỉ nghề 

hoặc giấy  

Lớp khóa Hạng 

dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 Anh Cao Ngọc Nam Nam 08/10/2006 Giá Mai, X. Tế Thắng, H. Nông Cống, 

T. Thanh Hóa 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038206004352 

002 Anh Đinh Trần Thùy Nữ 10/04/2006 Cụm 3, X. Hạ Mỗ, H. Đan Phượng, TP. 

Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306022323 

003 Anh Ngô Thị Kim Nữ 26/01/2006 Đội 3, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306002614 

004 Anh Ngô Thị Vân Nữ 29/12/2000 Đội 3, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 013677429 

005 Anh Nguyễn Duy Nam 31/10/2006 Đội 2 Lê Xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206024038 

006 Anh Nguyễn Ngọc Nữ 04/08/2006 Tdp Giao Quang, P. Đại Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022306003826 

007 Anh Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 16/09/2006 Xóm Chi Thành, X. Quỳnh Bảng, H. 

Quỳnh Lưu, T. Nghệ An 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040306020792 

008 Anh Phạm Thị Kỳ Nữ 02/05/2004 Thôn Trai Thôn, X. Hồng Quang, H. Ân 

Thi, T. Hưng Yên 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304006293 

009 Anh Phan Kim Nữ 27/08/2005 Bãi Thụy, X. Đồng Tháp, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K46202

4 
A1 SH lại TH 001305035881 

010 Anh Trần Thị Lan Nữ 18/07/2005 Thôn Đồng Phú, X. Nguyên Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305004154 

011 Anh Trần Thị Lan Nữ 15/12/2003 Thôn Vỡ, X. Nghĩa Hưng, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303001902 

012 Anh Từ Thế Nam 08/06/1990 Phương Quế, X. Liên Phương, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090016318 
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013 Ánh Nguyễn Hồng Nữ 01/07/2005 Xóm 8 Thôn Hoành, X. Đồng Tâm, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305029743 

014 Ánh Nguyễn Thị Hồng Nữ 25/08/2004 Đội 7 Trinh Tiết, X. Đại Hưng, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304029054 

015 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 24/05/2004 Phương Mạc, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016534 

016 Ánh Phạm Thị Ngọc Nữ 17/07/2006 Thôn An Trai, X. Vân Canh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306007799 

017 Bảo Nguyễn Hoàng Gia Nam 07/04/2006 24 Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K46202

4 
A1 SH lại TH 001206022995 

018 Châm Bùi Minh Nữ 30/06/2006 X. An Lư, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031306011320 

019 Châu Hoàng Thị Hà Nữ 01/07/2005 Tổ 5, P. Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033305009414 

020 Chi Hoàng Thị Linh Nữ 04/11/2005 Xóm 10, X. Xuân Thành, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305007669 

021 Cúc Bùi Thị Kim Nữ 29/12/1993 Cụm 4, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193022651 

022 Đạt Nguyễn Tiến Nam 22/08/2006 Cụm 9, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206030913 

023 Đạt Nguyễn Tiến Nam 01/11/2006 Thôn Liên Hương, X. Đạ Rsal, H. Đam 

Rông, T. Lâm Đồng 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068206004878 

024 Đạt Trương Quang Nam 16/03/2006 Xóm Đông Thịnh, X. Yên Tiến, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036206032670 

025 Điệp Mai Thị Nữ 21/10/1986 Thôn Bá, X. Yên Thuận, H. Hàm Yên, 

T. Tuyên Quang 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002186005434 

026 Dung Lường Thanh Nữ 22/09/2005 Xóm Bay, X. Trung Thành, H. Đà Bắc, 

T. Hòa Bình 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305004819 

027 Dung Nguyễn Thị Mỹ Nữ 19/07/2005 Thôn Văn Sơn, X. Hoàng Văn Thụ, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305033845 

028 Dung Phạm Thị Nữ 27/11/2003 Đội 10 Đức Thụ, X. Lê Thanh, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303013949 
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029 Dũng An Huy Nam 04/04/2005 Thôn Gia Cốc, X. Tứ Cường, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205003179 

030 Duy Nguyễn Mạnh Nam 30/09/2006 Phương Mạc, X. Phương Đình, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206068986 

031 Giang Phùng Thị Nữ 23/09/2005 Thôn Quýt 3, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305027334 

032 Hà Bùi Ngọc Nữ 09/04/2004 Tdp Đồng 2, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304001276 

033 Hằng Bùi Thanh Nữ 11/04/2003 Phượng Trì, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303025498 

034 Hằng Đỗ Thị Nữ 16/06/1987 T Hiệp Thuận 2, X. Hiệp Thuận, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K25202

4 
A1 SH lại TH 001187014258 

035 Hậu Hoàng Hải Nữ 24/10/2005 Thôn Phai Danh, X. Hoàng Văn Thụ, H. 

Bình Gia, T. Lạng Sơn 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020305003931 

036 Hiền Nguyễn Thị Nữ 15/06/1992 Cụm 5, X. Thọ Xuân, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192015619 

037 Hiền Nguyễn Thị Nữ 20/10/1994 Xóm Gia Mỹ, X. Đô Thành, H. Yên 

Thành, T. Nghệ An 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040194012442 

038 Hoa Lê Thị Ánh Nữ 15/03/2003 Thôn Đa Cốc, X. Nam Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303008066 

039 Hòa Lê Thị Thanh Nữ 23/11/2004 Thôn 3, X. Xuân Quan, H. Văn Giang, 

T. Hưng Yên 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304003221 

040 Hòa Nguyễn Quang Nam 15/12/2000 Xuân Dương, X. Kim Lũ, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200037269 

041 Hoàng Dương Việt Nam 01/01/2005 Tổ 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205056372 

042 Hoàng Hứa Việt Nam 17/10/2005 Quang Trung 2, X. Lương Thông, H. 

Thông Nông, T. Cao Bằng 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004205000760 

043 Hoàng Ngô Huy Nam 03/08/2006 Thôn Thiên Doãn, X. Tràng An, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035206004535 

044 Huế Vũ Thanh Nữ 21/08/2002 TT. Cổ Lễ, H. Trực Ninh, T. Nam Định X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302004781 
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045 Huệ Đoàn Thị Thu Nữ 17/10/2004 Thôn 2, X. Trực Mỹ, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304009147 

046 Hương Lê Thị Mai Nữ 07/09/2004 Thôn Cả, X. Đông Xuân, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304024525 

047 Hương Nguyễn Thị Diễm Nữ 16/09/2004 Xóm 5A, X. Yên Mỹ, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304004475 

048 Hương Nguyễn Thị Nữ 23/06/2004 Thôn 4, X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304005526 

049 Huyền Lương Thị Nữ 14/10/2005 Thôn Tòng Lệnh, X. Tòng Bạt, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305036549 

050 Huyền Ngô Khánh Nữ 29/08/2004 Thôn Nam Trì, X. Đặng Lễ, H. Ân Thi, 

T. Hưng Yên 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304006354 

051 Huyền Nguyễn Khánh Nữ 01/11/2006 Tdp Số 7 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306007269 

052 Huyền Nguyễn Thị Nữ 26/09/2003 Đội 2 Lê Xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303046505 

053 Huyền Nguyễn Thị Thanh Nữ 02/10/2002 Thôn Me Táo, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302005409 

054 Huyền Nguyễn Thị Thanh Nữ 17/12/1989 Tdp Hoàng 17, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033189005898 

055 Huyền Phạm Minh Nữ 23/11/2006 Thôn Kỳ Nha, X. Thái Phúc, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306012518 

056 Huyền Phạm Thị Khánh Nữ 01/01/2005 Xóm 2B, X. Hải Minh, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305011216 

057 Lan Hoàng Ngọc Nữ 22/11/2005 Thôn Cao Trung, X. Đức Giang, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305008057 

058 Lan Nguyễn Thị Nữ 03/09/2005 Thôn 1 Vàn, X. Phúc Lợi, H. Lục Yên, 

T. Yên Bái 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305003769 

059 Lệ Đinh Thị Mỹ Nữ 29/01/2004 Thôn Dy, X. Minh Quang, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304039359 

060 Len Nguyễn Thị Hồng Nữ 02/12/2006 X. Thạch Châu, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042306006653 
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061 Liên Nguyễn Thị Hồng Nữ 28/11/2004 Chi Đông, X. Lệ Chi, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304009011 

062 Linh Bùi Khánh Nữ 05/09/2006 Thôn Bạch Đằng, X. Thái Thượng, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306013269 

063 Linh Bùi Thị Diệu Nữ 22/04/2001 Cụm 7, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301011620 

064 Linh Đào Thùy Nữ 28/07/2005 Xóm Yên Mã Thôn 5, X. Tân Hòa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305000097 

065 Linh Lê Thị Nữ 02/09/2004 Tdp Quang Trung, P. Ninh Hải, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304025506 

066 Linh Nguyễn Thị Phương Nữ 15/11/2002 Thôn Đanh Trại, X. Yên Thọ, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302010114 

067 Linh Phạm Phương Nữ 29/08/2006 Kđt Dương Nội, P. Yên Nghĩa, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306024940 

068 Linh Phùng Thị Thùy Nữ 14/08/2004 Đông Lâu, X. Phú Đông, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304043448 

069 Linh Võ Nguyễn Khánh Nữ 20/12/2005 Tt Xn Bánh Kẹo, P. Tân Sơn, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305019872 

070 Lĩnh Cao Thị Nữ 05/12/2002 Thôn Năm Quăng, X. Quảng Ngần, H. 

Vị Xuyên, T. Hà Giang 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042302003948 

071 Loan Trần Thị Nữ 15/05/2003 Thôn Nam Tiến, X. Hồng Tiến, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303002313 

072 Luân Nguyễn Thành Nam 14/02/2006 Thôn 1, X. Ea Lê, H. Ea Súp, T. Đắk 

Lắk 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 070206010784 

073 Ly Đặng Thị Nữ 07/11/2005 Xóm 34, X. Nghi Kim, TP. Vinh, T. 

Nghệ An 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305019452 

074 Ly Hoàng Khánh Nữ 22/09/2006 Đội 4 Thôn Đoài, X. Xuy Xá, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306058783 

075 Ly Nguyễn Thị Khánh Nữ 11/06/2005 Thôn An Cố Nam, X. An Tân, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305010023 
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076 Ly Nguyễn Thị Thảo Nữ 31/03/2006 Đội 3, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306013284 

077 Mai Lê Thị Quỳnh Nữ 26/06/2002 Thôn Chiến, X. Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, 

T. Hà Nam 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302004334 

078 Mạnh Đỗ Đức Nam 03/06/2006 2D Ct1 A2, P. Vạn Mỹ, Q. Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031206020576 

079 Mạnh Nguyễn Tiến Nam 25/06/2006 Tdp Xuân Lộc 3, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206014552 

080 Minh Bùi Hoàng Nam 06/01/2006 Tdp Số 18, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008206001087 

081 My Đặng Diễm Nữ 07/02/2006 Phù Bến, X. Thụy Hương, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306001405 

082 Nga Lê Thanh Nữ 14/10/1990 Thôn Vệ Linh, X. Phù Linh, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190012873 

083 Ngân Hoàng Thị Hồng Nữ 31/08/2005 Tổ 7, P. Đề Thám, TP. Cao Bằng, T. Cao 

Bằng 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004305000335 

084 Ngọc Hoàng Minh Nam 01/06/2000 Tổ 11, P. Pom Hán, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010200008034 

085 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 01/10/2006 X. Kênh Giang, H. Thủy Nguyên, TP. 

Hải Phòng 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031306011136 

086 Ngọc Vương Minh Nữ 30/09/2006 Tổ 4, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306003691 

087 Nhàn Lê Thị Thanh Nữ 23/10/2006 Thôn Ngọc Động, X. Phương Tú, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306066940 

088 Nhàn Phạm Thanh Nữ 03/09/2002 Tiểu Khu 12, TT. Hát Lót, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014302010840 

089 Nhạn Phí Thị Nữ 08/02/1992 Thượng Cốc, X. Thượng Cốc, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K25202

4 
A1 SH lại (L+H) 001192035883 

090 Nhi Đào Nguyệt Nữ 26/03/2004 Thôn T. Phúc Mân, X. Xuân Hương, H. 

Lạng Giang, T. Bắc Giang 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304004984 

091 Nhi Đỗ Thị Doanh Nữ 13/01/2005 Thôn 20, X. Khánh Trung, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305005878 
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092 Nhi Hà Thảo Nữ 08/11/2003 Khu An Thịnh, TT. Mãn Đức, H. Tân 

Lạc, T. Hòa Bình 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008303003622 

093 Nhị Đăng Thu Nữ 22/01/2006 Thôn Văn Kênh, X. Đức Lý, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035306006550 

094 Như Vi Thị Quỳnh Nữ 11/02/2005 Bản Bơn, X. Mường Mìn, H. Quan Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305021788 

095 Nhung Chu Thị Nữ 02/02/2003 Yên Bồ, X. Vật Lại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303031760 

096 Nhung Hoàng Thị Nữ 12/05/2003 Thôn Quăn 4, X. Bình Thuận, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015303001647 

097 Nhung Trần Hồng Nữ 26/11/1990 74 Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015190000391 

098 Oanh Nguyễn Thị Nữ 05/10/2003 TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái 

Bình 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303004628 

099 Oanh Phạm Kim Nữ 25/02/2006 Thôn Minh Kha, X. Bình Minh, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306028085 

100 Phương Nguyễn Thị Hà Nữ 11/09/2005 Xóm 2, X. Xuân Sơn, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305022372 

101 Phương Nguyễn Thị Nữ 28/09/2002 X. Kỳ Sơn, H. Thủy Nguyên, TP. Hải 

Phòng 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031302000650 

102 Phương Nguyễn Thị Nữ 14/05/2003 Xóm 2 Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303002455 

103 Phương Nguyễn Thị Thu Nữ 10/09/2001 Thôn Quýt 2, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301032498 

104 Quân Nguyễn Danh Nam 04/10/1987 C8 Tt Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087015524 

105 Quang Nguyễn Xuân Nam 27/01/2003 Thôn Lạc Thành Nam, X. Tây Ninh, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203002028 

106 Quyên Vũ Thị Nữ 29/01/2005 Xóm Đông, X. Thành Lợi, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305012464 

107 Quỳnh Nguyễn Thị Nữ 16/08/2003 Thôn Núi, X. Quất Lưu, H. Bình 

Xuyên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026303005423 
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108 Quỳnh Phạm Như Nữ 27/08/2005 Xóm Thượng 2, X. Khánh Hòa, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305002039 

109 Tâm Hoàng Thanh Nữ 27/01/2005 Khu 7 Vi Nhuế, X. Tiên Phong, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305003201 

110 Thạch Đặng Ngọc Nam 14/12/2004 Thôn Khúc Thủy, X. Cự Khê, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204022950 

111 Thái Nguyễn Hữu Nam 30/04/2005 Thôn Việt An, X. Tân Tiến, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027572 

112 Thái Nguyễn Quốc Nam 17/01/2006 506 B5, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206026240 

113 Thắm Nguyễn Thị Hồng Nữ 17/10/2004 Thôn Sơn Trung, X. Bình Định, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304009012 

114 Thắng Nguyễn Gia Nam 26/07/2004 Tảo Dương, X. Hồng Dương, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204043586 

115 Thắng Nguyễn Quốc Nam 16/01/2006 4/96 Phượng T, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206023245 

116 Thảo Lê Thị Nữ 24/03/2005 Thôn Thái Lai, X. Tiến Thắng, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305052998 

117 Thảo Nông Thu Nữ 22/06/2002 Thôn Dốc Mới 2, X. Sơn Hà, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302006338 

118 Thảo Phạm Phương Nữ 18/06/2006 Thôn Tam Đường, X. Tiến Đức, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034306003759 

119 Thảo Phạm Thanh Nữ 20/10/2006 Nhóm 5 Đông Viên, X. Đông Quang, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306067176 

120 Thêm Nguyễn Thị Nữ 02/05/2005 Y Bích, X. Hải Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305028435 

121 Thịnh Lê Đức Nam 28/11/2005 Tdp Bắc Sơn, TT. Chúc Sơn, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017810 

122 Thu Nguyễn Thị Hoài Nữ 09/09/1998 Xóm 1 Hạc Sơn, X. Châu Sơn, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198033924 

123 Thu Nguyễn Thị Nữ 14/02/2004 Đội 1 La Đồng, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028908 
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124 Thúy Nguyễn Thị Phương Nữ 24/02/2006 Thôn 1, X. Chàng Sơn, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306055108 

125 Thủy Bùi Thị Nữ 07/11/1997 Xóm Riềng, X. Yên Nghiệp, H. Lạc 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017197007511 

126 Tiên Hoàng Thị Nữ 09/12/2001 X. Hoằng Thắng, H. Hoằng Hóa, T. 

Thanh Hóa 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301012361 

127 Tiên Lỗ Thị Thùy Nữ 28/09/2006 Tòng Thái, X. Tòng Bạt, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306063207 

128 Tiên Nguyễn Minh Thùy Nữ 14/11/2005 Ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305017035 

129 Tiệp Nguyễn Bá Nam 15/07/2003 Thôn Quýt 2, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203033459 

130 Trà Nguyễn Thị Thu Nữ 23/12/2004 Thôn 2, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017551 

131 Trà Trần Thu Nữ 22/04/2006 Thôn Kim Hoàng, X. Vân Canh, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300007688 

132 Trang Bùi Huyền Nữ 08/09/2005 X. Lang Thíp, H. Văn Yên, T. Yên Bái X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305006524 

133 Trang Đào Thị Huyền Nữ 29/07/2005 P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. Thái 

Bình 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305001313 

134 Trang Hà Thị Nữ 25/06/2004 Thôn Vị Giang, X. Chí Hòa, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304006861 

135 Trang Hoàng Thị Huyền Nữ 28/05/2003 108 Lương Đắc Bằng, P. Đông Sơn, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303018011 

136 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 01/10/2005 Xóm Hội Tâm, X. Thịnh Sơn, H. Đô 

Lương, T. Nghệ An 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040305026190 

137 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 21/08/2006 Khu Bến Đình, X. Thục Luyện, H. 

Thanh Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025306002193 

138 Trang Trịnh Thị Nữ 08/04/2003 Trại Hạ, X. Hoàng Diệu, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303032434 
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139 Trực Đinh Văn Nam 04/10/1987 Xóm Hưng Yên, X. Chí Thảo, H. 

Quảng Uyên, T. Cao Bằng 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004087002170 

140 Tuấn Nguyễn Minh Nam 16/11/2002 Thôn Hạ, X. Hồng Phong, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202023582 

141 Tuấn Nguyễn Quang Nam 25/12/2005 Tdp Phúc Hà, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205005135 

142 Tùng Phạm Vĩnh Nam 08/02/2006 Thôn Thị Tứ, X. Quang Phục, H. Tứ 

Kỳ, T. Hải Dương 

X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030206009569 

143 Tường Nguyễn Đức Nam 19/10/2003 Đội 17 An Nghiệp, X. Tứ Cường, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203016134 

144 Tuyết Lê Thị Ánh Nữ 26/06/2004 Thôn 3, X. Bối Cầu, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304007229 

145 Uyên Vũ Thu Nữ 13/10/2006 Sô 60N Ô 18, P. Hạ Long, TP. Nam 

Định, T. Nam Định 
X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036306008954 

146 Vảng Thào A Nam 25/09/2006 Tổ 1, P. Cầu Mây, TX. Sa Pa, T. Lào Cai X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010206000857 

147 Vi Nguyễn Thị Hà Nữ 13/12/1997 Tổ 108 Khu 8B, P. Cẩm Phú, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022197009872 

148 Vũ Hà Văn Nam 26/07/2005 Xóm Đà Bè, X. Phong Nậm, H. Trùng 

Khánh, T. Cao Bằng 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004205005535 

149 Vy Nguyễn Thảo Nữ 07/02/2006 Tdp Số 4 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K50202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306017634 

150 Yến Vũ Thị Hải Nữ 28/08/2005 Thôn Cầu, X. Yên Phúc, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K49202

4 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305016025 
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